
  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế 

 

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung 

ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hoà Bình. Sở Y tế có nhu cầu tham khảo giá các trang 

thiết bị y tế trên thị trường để có nhiều thông tin khi xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật 

và giá trang thiết bị y tế;  

Sở Y tế Hòa Bình kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung 

cấp chào giá trang thiết bị y tế (danh mục trang thiết bị theo Phụ lục 2 đính kèm) 

- Thư chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này); 

+ Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Số điện 

thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp cần liên lạc. 

+ Cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị kèm theo Catalogue/Tài liệu kỹ thuật 

khác (trong đó có các thông số kỹ thuật tương ứng với bản chào giá). Đề nghị các đơn vị  

cung cấp rõ ràng thông tin về phân nhóm thiết bị, kèm theo CFS và các tài liệu khác liên 

quan để chứng minh phân nhóm thiết bị (theo hướng dẫn tại Tthông tư 14/2020/TT-BYT); 

+ Bảng kê khai, công khai giá (kèm theo mã kê khai) trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Y tế - website: kekhaittbyt.moh.gov.vn . 

- Các thông tin trên đề nghị gửi về Sở Y tế Hòa Bình trước ngày 06/10/2022, cụ 

thể như sau: 

+ Bản mềm gửi về địa chỉ email: ytcs.gsd.hoabinh@gmail.com và  

hsgroup.hscs@gmail.com 

+ Văn bản gửi về: Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình, Số 98 đường 

Trần Hưng Đạo, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. ĐT: 02183.853303 

  Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 

- Website Sở Y tế HB; 

- Lưu VT + . 

 

K/T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn An Trường 

 

UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-KHTC 

V/v thư mời chào giá thiết bị y tế
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hòa Bình, ngày       tháng 9 năm 2022 

mailto:ytcs.gsd.hoabinh@gmail.com


PHỤ LỤC 1. MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm công văn số:        /           ngày       tháng      năm 2022) 

_____, ngày _____tháng____năm 2022 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH 

Công ty ________(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng 

tổng hợp như sau:  

Số 

TT 

Tên trang 

thiết bị y 

tế 

Chủng 

loại  

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Hãng/ Nước 

sản xuất 

Hãng/ Nước 

chủ sở hữu 

Phân nhóm 

(TT 14) 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Đơn giá  

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 (Ghi tên 

thiết bị 

theo   bảng 

danh mục 

yêu cầu 

chào giá, 

VD: Máy 

Đo chức 

năng 

phổi…. ) 

(Tên 

Model/

Mã 

hàng) 

Cấu hình gồm: 

(Gồm đầy đủ cấu 

hình thiết bị chính, 

thiết bị phụ trợ (nếu 

có) phụ kiện đi kèm 

theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất) 

Thống số kỹ thuật:  

(Nêu các thông số, 

đặc tính kỹ thuật đặc 

trưng cơ bản của 

thiết bị) 

(Ghi 

Hãng/Nước nơi 

sản xuất của 

thiết bị theo 

giấy phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu hành 

hoặc các văn 

bản liên quan) 

(Ghi 

Hãng/Nước sở 

hữu thiết bị 

theo giấy phép 

nhập khẩu/ 

Giấy phép lưu 

hành hoặc các 

văn bản liên 

quan) 

(Ghi tên 

nhóm theo 

quy định 

của Thông 

tư 14/2020/ 

TT-BYT 

ngày 

10/7/2020 

của Bộ Y tế, 

VD: Nhóm 

1/ Nhóm 2/ 

Nhóm 3…) 

(Ghi 

đơn vị 

tính 

của 

thiết 

bị, 

VD: 

Cái, 

Bộ, 

Hệ 

thống

…) 

 (Ghi theo 

số lượng 

của danh 

mục yêu 

cầu chào 

giá) 

(Ghi rõ số tiền 

bằng số) 

(Ghi rõ số tiền 

bằng số) 

2 … ... … ... ... … … … …  

… … ... … ... ... … … … …  

 Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%)  

 Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)  

 

 



Các điều khoản khác: 

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan 

đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa) 

a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế 

khác theo quy định hiện hành; 

b) Địa điểm giao hàng: Các TTYT huyện và Trạm Y tế xã thuộc huyện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; 

c) Thời gian bảo hành của hàng hóa: ______ tháng; 

d) Tiến độ thực hiện hợp đồng: ______ tháng;  

e) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____tháng kể từ ngày báo giá; 

 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 



PHỤ LỤC 02. DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm công văn số:        /           ngày       tháng      năm 2022) 

STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Huyết áp kế 

điện tử 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Pin: 01 bộ 

− Bộ sạc: 01 bộ 

− Hộp đựng: 01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 143 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A): Cao 

Phong, Kim Bôi, Lạc Thuỷ, 

Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu, 

Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Đà Bắc, 

TP.Hoà Bình 

2.  Máy đo 

đường 

huyết 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính kèm pin: 01 bộ 

− Bút lấy máu: 01 cái 

− Que thử: ≥01 hộp 

− Kim chích máu: ≥01 hộp 

− Cáp USB: 01 cái 

− Túi đựng máy: 01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

bộ 104 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

3.  Bàn khám 

phụ khoa 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Khung bàn: 01 bộ 

− Khung tấm đỡ lưng: 01 cái 

− Khung tấm đỡ mông: 01 cái 

− Đỡ chân: 01 bộ 

− Khay hứng dịch: 01 cái 

− Bậc lên xuống: 01 cái 

Đệm: 01 bộ 

cái 53 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A); và 

TTYT huyện Cao Phong, Kim 

Bôi, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Tân 

Lạc, Mai Châu  

4.  Bộ dụng cụ 

kiểm tra cổ 

tử cung 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Kẹp phẫu tích, thẳng khoảng 20CM: 01 cái 

− Kéo phẫu thuật cong, nhọn/tù khoảng 14.5CM: 01 cái 

− Kẹp sinh thiết cổ tử cung khoảng 25CM: 01 cái 

− Kẹp hình tim: 02 cái 

bộ 68 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 



STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

− Kìm mang kim: 01 cái 

− Kẹp dài sát khuẩn: 02 cái 

− Panh cổ tử cung: 02 cái 

− Van âm đạo hình L: 02 cái 

− Hộp đựng dụng cụ: 01 hộp 

5.  Đèn khám 

đặt sàn (đèn 

gù) 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Thân đèn chính: 01 cái 

− Bầu đèn kèm bóng đèn: 01 bộ 

− Dây điện nguồn: 01 cái 

− Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 95 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

6.  Dụng cụ đo 

bão hòa oxy 

đầu ngón 

tay (SPO2) 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính tích hợp màn hình hiển thị: 01 máy 

− Pin tích hợp máy:  01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 161 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

7.  Máy khí 

dung 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy 

− Dây dẫn khí: 01 cái 

− Cốc đựng thuốc: 01 chiếc 

− Xông họng: 01 cái 

− Xông mũi: 01 cái 

− Mặt nạ người lớn: 01 chiếc 

− Mặt nạ trẻ em: 01 chiếc 

− Miếng lọc: 03 miếng 

− Túi đựng: 01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 116 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A); và 

TTYT huyện Cao Phong, Đà 

Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Mai 

Châu, Tân Lạc, Yên Thuỷ 

8.  Bình oxi+ 

bộ làm ẩm 

có đồng hồ+ 

Mask thở 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Bình oxy: 01 bình 

− Bộ làm ẩm có đồng hồ: 01 bộ 

− Mask thở người lớn: 01 cái 

− Mask thở trẻ em: 01 cái 

bộ 85 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 



STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

9.  Dụng cụ đo 

lưu lượng 

đỉnh 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Dụng cụ đo lưu lượng đỉnh: 01 cái 

Trong đó đã bao gồm: 

− Chân đế: 01 cái 

− Bóng định mức: 03 quả 

− Ống nối kèm miệng ống thở: 01 cái 

− Lọc khí: 01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 155 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A); và 

TTYT huyện Cao Phong, Đà 

Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Lương 

Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên 

Thuỷ, TP.Hoà Bình  

10.  Cân trẻ sơ 

sinh 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Cân có màn hình điện tử: 01 bộ 

− Khay đỡ: 01 cái 

− Pin: 01 bộ 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 63 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

11.  Cân sức 

khỏe có 

thước đo 

chiều cao 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao: 01 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 69 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

12.  Bộ khám 

ngũ quan 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Đầu đèn khám tai: 01 bộ 

− Đầu đèn khám mắt: 01 bộ 

− Đầu khám mũi: 01 bộ 

− Gọng dẫn quang cong khám thanh quản: 01 bộ 

− Gương soi thanh quản số 3 và số 4: 01 bộ 

− Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: 01 bộ 

− Bóng đèn thay thế trên đèn soi tai: 01 cái 

− Cán pin trung: 01 cái 

− Loa soi tai các cỡ: 01 bộ 

− Hộp đựng: 01 cái 

bộ 67 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 



STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

13.  Máy 

Doppler tim 

thai 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 cái 

− Cáp nguồn: 01 cái 

− Đầu dò: 01 cái 

− Pin sạc: 01 cái 

− Gel siêu âm: 1 tuýp 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 120 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

14.  Bàn khám 

sản khoa 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Khung bàn: 01 bộ 

− Khung tấm đỡ lưng: 01 cái 

− Khung tấm đỡ mông: 01 cái 

− Đỡ chân: 01 bộ 

− Khay hứng dịch: 01 cái 

− Bậc lên xuống: 01 cái 

− Đệm: 01 bộ 

cái 62 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

15.  Bộ dụng cụ 

khám thai 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Banh mỏ vịt 2 cỡ: 01 bộ 

− Van âm đạo 2 cỡ: 01 bộ 

− Kẹp cổ tử cung thẳng: 01 cái 

− Kẹp dài sát khuẩn: 02 cái 

− Que thăm cổ tử cung: 01 cái 

− Kẹp phẫu tích: 01 cái 

− Ống nghe tim thai: 01 cái 

− Thước đo khung chậu: 01 cái 

− Thước dây: 01 cái 

− Hộp đựng: 01 cái 

bộ 35 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

16.  Bộ hồi sức 

trẻ sơ sinh 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Bóp bóng bằng silicone cỡ sơ sinh: 01 cái 

− Mặt nạ bằng silicone số 0: 01 cái 

− Túi trộn khí Oxy: 01 cái 

bộ 45 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 



STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

− Dây dẫn oxy: 01 cái 

− Banh miệng cỡ 40, 50, 60mm: 01 bộ 

− Hộp đựng: 01 cái 

17.  Nồi hấp tiệt 

trùng 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Khay để dụng cụ: 02 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 62c Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

18.  Tủ sấy Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Khay để dụng cụ: 02 cái 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

cái 44 Địa điểm giao hàng: các Trạm y 

tế xã thuộc các huyện (A) 

19.  Máy đo 

chức năng 

phổi 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Ống ngậm: 25 cái 

− Kẹp mũi: 01 cái. 

− Cáp kết nối: 01 cái  

− Máy in nhiệt: 01 cái  

− Giấy in nhiệt: 01 cuộn  

− Túi đựng máy: 01 cái  

− Pin sạc: 01 bộ 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 Bộ 

cái 8 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc 

Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai 

Châu, Tân Lạc, Yên Thuỷ 

20.  Máy soi cổ 

tử cung 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Dây nguồn: 01 cái 

− Cáp xử lý hình ảnh: 01 cái 

− Bộ chân đế di động: 01 cái 

− Máy đốt phụ khoa: 01 cái 

− Bàn đạp: 01 cái 

− Bộ máy tính: 01 bộ 

− Máy in màu: 01 bộ 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ 

cái 3 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc 

Thuỷ, 



STT 
Tên trang 

thiết bị 
Cấu hình yêu cầu cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

21.  Máy áp 

lạnh 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Đầu Tip: 01 Bộ 

− Hộp bảo quản đầu tip: 01 cái 

− Xe đẩy: 01 Cái 

− Bình CO2: 01 bình 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 

bộ 

cái 9 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Cao Phong, Đà Bắc, Lạc 

Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai 

Châu, Tân Lạc, Yên Thuỷ, 

TP.Hoà Bình 

22.  Máy siêu 

âm 4D bao 

gồm 4 đầu 

dò 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Hệ thống máy chính: 01 Bộ 

− Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh: 01 Gói 

− Gói tạo ảnh 3D/4D: 01 Gói 

− Đầu dò âm đạo: 01 Cái  

− Đầu dò convex :01 Cái 

− Đầu dò linear: 01 Cái 

− Đầu dò tim: 01 Cái 

− Máy in nhiệt: 01 Cái 

− Giấy in nhiệt: 05 cuộn 

− Máy in màu:01 Cái 

− Bộ máy tính: 01 Bộ  

− Bộ bàn ghế máy tính: 01 Bộ  

− Card bắt hình từ máy siêu âm sang máy tính:01 Chiếc 

− Bộ lưu điện UPS Online ≥2KVA: 01 Chiếc 

− Gel siêu âm: 01 Can 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 

01 Bộ 

máy 6 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Lạc Thuỷ, Tân Lạc, Kim 

Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc, Yên 

Thuỷ 

23.  Máy X-

quang KTS 

di động 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 hệ thống 

Bao gồm: 

− Bóng X-quang: 01 bộ 

− Bộ chuẩn trực: 01 bộ 

máy 4 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Lạc Thuỷ, Lạc Sơn, Đà 

Bắc, Yên Thuỷ 
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− Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ 

− Bộ nguồn: 01 bộ 

− Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ 

− Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ 

− Máy in phim khô: 01 bộ 

− Áo chì, yếm chì: 01 bộ 

− Liều kế cá nhân: 01 cái 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 

bộ 

24.  Hệ thống 

nội soi khí 

phế quản 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Bộ xử lý hình ảnh nội soi: 01 Bộ 

− Nguồn sáng: 01 Bộ 

− Dây soi khí phế quản video: 01 Cái 

− Hộp bảo quản dây: 01 cái 

− Chổi rửa: 01 cái 

− Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi: 01 Cái 

− Màn hình màu nội soi: 01 Cái 

− Máy hút dịch 2 bình: 01 Cái 

− Máy tính + máy in màu: 01 Bộ 

− Xe đẩy tích hợp với máy chính: 01 Cái 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 

bộ 

Hệ 

thống 

2 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Mai Châu, Lạc Thuỷ 

25.  Máy điện 

tim 6 cần 

Yêu cầu về cấu hình: 

− Máy chính kèm màn hình cảm ứng: 01 Bộ 

− Cáp điện tim: 01 Bộ 

− Cổng kết nối: 01 Bộ 

− Điện cực bóng bóp: 01 Bộ 

− Điện cực kẹp chi: 01 Bộ 

− Dây tiếp đất: 01 Bộ 

− Dây nguồn: 01 Bộ 

− Xe để máy: 1 Cái 

cái 6 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Mai Châu, Đà Bắc 
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− Giấy in: 05 cuộn hoặc thếp 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 

bộ 

26.  Máy đo 

HbA1C 

Yêu cầu về cấu hình:  

− Máy chính: 01 bộ 

− Máy quét mã vạch: 01 bộ 

− Dây nguồn: 01 bộ 

− Máy in nhiệt: 01 cái 

− Giấy in nhiệt: 05 cuộn hoặc thếp 

− Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 

bộ 

cái 1 Địa điểm giao hàng: các TTYT 

huyện Đà Bắc 



 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-28T16:58:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn An Trường<truongna.syt@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-09-28T17:06:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	SỞ Y TẾ<soyte@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




